Biểu mẫu 09


UBND QUẬN BÌNH THẠNH


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ



ĐỐNG ĐA
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông 

năm học 2019 - 2020

	STT
	Nội dung
	Chia theo khối lớp

	
	
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	I
	Điều kiện tuyển sinh 


	Tuổi 11 đến 13: Hoàn thành chương trình tiểu học, có đủ hồ sơ hợp lệ, học bạ tiểu học (bản chính), giấy khai sinh (bản sao có công chứng), hộ khẩu hoặc KT3 (bản sao có công chứng), đơn xin học lớp 6, giấy giới thiệu của PGD-ĐT (HS trái tuyến)
	Tuổi 12 đến 14 tuổi: Được lên lớp 7. Nếu là nơi khác chuyển đến, đủ hồ sơ lớp 6, đơn xin chuyển trường (có đồng ý tiếp nhận của hiệu trưởng nơi đến), giấy giới thiệu chuyển trường (do hiệu trưởng nơi đi cấp, giấy giới thiệu của PGD-ĐT nơi đến (nếu là chuyển khác huyện)
	Tuổi 13 đến 15: 

Được lên lớp 8;

Nếu là nơi khác chuyển đến, đủ hồ sơ lớp 6, học bạ lớp 6,7 (bản chính), đơn xin chuyển trường (có đồng ý tiếp nhận của hiệu trưởng nơi đến), giấy giới thiệu chuyển trường (do hiệu trưởng nơi đi cấp, giấy giới thiệu của PGD-ĐT nơi đến (nếu là chuyển khác huyện)
	Tuổi 14 đến 16: 

Được lên lớp 9;

Nếu là nơi khác chuyển đến, đủ hồ sơ lớp 6, học bạ lớp 6,7,8 (bản chính), đơn xin chuyển trường (có đồng ý tiếp nhận của hiệu trưởng nơi đến), giấy giới thiệu chuyển trường (do hiệu trưởng nơi đi cấp, giấy giới thiệu của PGD-ĐT nơi đến (nếu là chuyển khác huyện)



	II
	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ
	· - Tuân thủ theo chương trình giáo dục THCS do BGD-ĐT ban hành ngày 24/01/2002

· - Thực hiện đầy đủ tất cả các môn học, các hoạt động giáo dục qui định

· - Dạy Tiếng Anh  cho 100% HS
· - Dạy tin học cho HS khối 6.

· 

	III
	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
	- Trường chủ động phối hợp với gia đình, gia đình nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc, tạo điều kiện cho con em học tập, rèn luyện tham gia các hoạt động của trường, xây dựng gia đình văn hoá, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ cho con em, cha mẹ HS có quyền yêu cầu nhà trường thông báo kết quả học tập, rèn luyện của con em, tham gia các hoạt động giáo dục của trường, của cha mẹ HS trong trường và yêu cầu trường giải quyết theo pháp luật những vấn đề liên quan đến con em mình.

	IV
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học...)
	 - Nỗ lực xây dựng để HS được hưởng điều kiện tốt nhất

- Đảm bảo đủ phòng học cho học 2 buổi/ngày với sĩ số bình quân là 42HS/lớp, diện tích 48m2, phòng học đảm bảo tiêu chuẩn: Đủ bàn ghế (bằng gỗ, bàn ghế rời 2 chỗ), 2 bảng có gờ đựng phấn/lớp, đủ ánh sáng (8 đèn neon 1m2/lớp), thoáng mát: 4 trần/lớp và 4 quạt treo tường)

 - Thiết bị dạy học: Có đủ theo danh mục tối thiểu mà BGD-ĐT qui định, có phòng chức năng: phòng thư viện, phòng thiết bị, phòng ngoại ngữ, phòng nhạc, , phòng tin học, phòng THTN Lý, phòng THTN Hóa-Sinh.
 - Thư viện trường đạt chuẩn, thừơng xuyên cập nhật sách mới (sách tham khảo, sách thiếu nhi), cho một bộ phận học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí, có các loại báo, tạp chí qui định, thư viện  mở cửa 10/tuần để đón HS (tự do và miễn phí) 

	V
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục


	-Trường nổ lực thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Dạy phụ đạo cho học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi (miễn phí)

- Tổ chức các hoạt động thi đua nhân dịp 20/11, 22/12, mừng Đảng mừng Xuân, 8/3, 26/3, 1/5,...

- Trường có góc y tế (với 1 nhân viên phụ trách) thực hiện có hiệu quả chương trình sức khoẻ học đường.
- Nhà vệ sinh riêng cho học sinh (nam, nữ riêng) đảm bảo thuận tiện, sạch sẽ, đáp ứng nhu cầu của HS

- Hệ thống điện lưới an toàn, hoạt động 24/24.
- Nước: Nước sinh hoạt dùng nguồn thủy cục của Nhà nước, nước uống dùng nước đóng bình do công ty ION LIFE và HEBEWA cung ứng.
- Có 1 khu vực để xe cho học sinh (sân sau). 
- Có 1 căn tin phục vụ ăn sáng: nước giải khát cho học sinh 

- Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn: Miễn học phí, nhận các suất bọc bổng, khen thưởng HSG,  HS đạt giải trong các kỳ thi HS giỏi, hoạt động ngoại khoá...

- Môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp, môi trường học tập thân thiện, tích cực.

	VI
	Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục


	- Đội ngũ: Đạt chuẩn 100%, đủ để giảng dạy giáo dục tất cả các môn, các hoạt động giáo dục

- Quản lý: 

   + 1 Hiệu trưởng: TN.ĐHSPKT, nghiệp vụ quản lý,  TC chính trị, Tin  học: A, Ngoại ngữ (TA): B1.

  + 1 Hiệu phó,  đã TN.ĐH, nghiệp vụ QLGD, TC chính trị, Tin học: Cử nhân,  Tiếng Anh: B.

  + Giáo viên: 65
· - Thạc sĩ: 04; TN Đại học: 58; Cao Đẳng: 03
· - Tin học A:  39 , B: 16, Đại học: 5, Chứng chỉ THCB: 4, Kỹ thuật viên:1
· - Ngoại ngữ Tiếng Anh: Đại học: 10;  A: 7, B: 42, C: 1, B2: 7; Toiec: 2
· - Trung cấp chính trị: 15, Sơ cấp chính trị: 32.
- Quản lý bằng pháp luật theo cơ chế phân cấp, dân chủ, tự chịu trách nhiệm.



	VII
	Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được


	· - Học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học, có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở, có những hiểu biết bắt đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp, có sức khoẻ để tiếp tục học phổ thông, học trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống

  1. Hạnh kiểm: Tốt 94.35%; Khá: 5.11%, TB: 0.54%  

  2. Học lực: Giỏi:56.36%; Khá: 33.09%, TB: 10.02% , Yếu: 0.54%
  3. HS lên lớp thẳng: 99.46%
  4. HS lưu ban hẳn: %
 

  5. HS thi lại: 0.54%
  6. Tổng số HS lên lớp sau khi thi lại K6, 7, 8: 0.27%
  7. Tổng số HS lưu ban sau khi thi lại: 0.27%
  8. Tốt nghiệp THCS: 100%
  9. Tuyển sinh lớp 10:  % vào công lập
11. Hiệu suất đào tạo: 99.42%
 

12. Số học sinh giỏi cấp quận: 64
13. Số học sinh giỏi cấp thành phố: 26
14. Tỷ lệ HS nghỉ bỏ học: 0.4%.


	VIII
	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
	Học sinh khối  6 tiếp tục học chương trình  lớp 7 
	Học sinh khối  7 tiếp tục học chương trình  lớp 8
	Học sinh khối  8 tiếp tục học chương trình  lớp 9 
	Tiếp tục học phổ thông, học trung cấp, hoặc nghề hoặc đi vào cuộc sống.   


                                   Bình Thạnh,  ngày      tháng      năm 20

                                              HIỆU TRƯỞNG 
                                                                            Lâm Huy Hoàng

Biểu mẫu 10


UBND QUẬN BÌNH THẠNH


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ


ĐỐNG ĐA
THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở
học kỳ 1 năm học 2019 -2020
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	I
	Số học sinh chia theo hạnh kiểm
	1587
	431
	510
	349
	297

	1
	Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	2
	Khá

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	3
	Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	4
	Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	II
	Số học sinh chia theo học lực
	
	
	
	
	

	1
	Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	2
	Khá

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	3
	Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	4
	Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	5
	Kém

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	III
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	
	
	
	

	1
	Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	a
	Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	b
	Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	2
	Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	3
	Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	4
	Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	5
	Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	6
	Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	IV
	Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi
	
	
	
	
	

	1
	Cấp huyện
	
	
	
	
	

	2
	Cấp tỉnh/thành phố
	
	
	
	
	

	3
	Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế
	
	
	
	
	

	V
	Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	VI
	Số học sinh được công nhận tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	2
	Khá

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	3
	Trung bình

(Tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	VII
	Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	VIII
	Số học sinh nam/số học sinh nữ
	Nam 769
Nữ 818
	Nam 194
Nữ 237
	Nam 244
Nữ 266
	Nam 199
Nữ 150
	Nam 132
Nữ 165

	IX
	Số học sinh dân tộc thiểu số
	19
	1
	8
	2
	8



                                   Bình Thạnh,  ngày      tháng      năm 20

                                              HIỆU TRƯỞNG 
                                                                               Lâm Huy Hoàng

Biểu mẫu 11


UBND QUẬN BÌNH THẠNH


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ



ĐỐNG ĐA

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở
năm học 2019 – 2020
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Số phòng học
	40
	Số 1,5 m2/1học sinh

	II
	Loại phòng học
	
	

	1
	Phòng học kiên cố
	40
	

	2
	Phòng học bán kiên cố
	
	

	3
	Phòng học tạm
	
	

	4
	Phòng học nhờ
	
	

	5
	Số phòng học bộ môn
	7
	

	6
	Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)
	3
	

	7
	Bình quân lớp/phòng học
	1
	

	8
	Bình quân học sinh/lớp
	44
	

	III
	Số điểm trường
	1
	

	IV
	Tổng số diện tích đất (m2)
	10.546 m2
	

	V
	Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	3631,39m2
	

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	
	

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	66 m2
	

	2
	Diện tích phòng học bộ môn (m2)
	81,4 m2
	

	3
	Diện tích thư viện (m2)
	145 m2
	

	4
	Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)
	525,63m2
	

	5
	Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)
	49 m2; 49 m2
	

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
	16 bộ
	Số bộ/lớp

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
	
	

	1.1
	Khối lớp 6
	4
	4/8

	1.2
	Khối lớp 7
	4
	4/6

	1.3
	Khối lớp 8
	4
	4/8

	1.4
	Khối lớp 9
	4
	4/10

	2
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định
	
	

	2.1
	Khối lớp 6
	
	

	2.2
	Khối lớp 7
	
	

	2.3
	Khối lớp 8
	
	

	2.4
	Khối lớp 9
	
	

	3
	Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)
	
	

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập
(Đơn vị tính: bộ)
	132 bộ
	Số học sinh/bộ

	IX
	Tổng số thiết bị dùng chung khác
	
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	
	

	2
	Cát xét
	16
	

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	
	

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	1;4;1
	

	5
	Thiết bị khác...
	3
	Bảng tương tác


	IX
	Tổng số thiết bị đang sử dụng
	
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	
	

	2
	Cát xét
	16
	

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	
	

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	1;4;1
	

	5
	Thiết bị khác...
	3
	Bảng tương tác


	
	Nội dung
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà bếp
	

	XI
	Nhà ăn
	268,8 m2


	 
	Nội dung
	Số lượng phòng,
tổng diện tích (m2)
	Số chỗ
	Diện tích
bình quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho học sinh bán trú
	8; 67,2 m2
	48
	0,75 - 1m2/chỗ

	XIII
	Khu nội trú
	
	
	


	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho
giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	2
	
	4/4
	
	

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	
	
	
	
	


(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

	
	Nội dung
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	X
	

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	
	X

	XVII
	Kết nối internet
	X
	

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	X
	

	XIX
	Tường rào xây
	X
	



                                   Bình Thạnh,  ngày      tháng      năm 20

                                              HIỆU TRƯỞNG 
                                                                            Lâm Huy Hoàng

Biểu mẫu 12


UBND QUẬN BÌNH THẠNH


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ



ĐỐNG ĐA

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của trường trung học cơ sở, năm học 2019 - 2020
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn:
	61
	
	5
	56
	
	
	
	9
	52
	
	54
	2
	
	

	1
	Toán
	10
	
	2
	9
	
	
	
	
	9
	
	9
	
	
	

	2
	Lý
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	

	3
	Hóa
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	4
	Văn
	10
	
	1
	9
	
	
	
	
	9
	
	9
	
	
	

	
	Anh Văn
	8
	
	1
	7
	
	
	
	
	8
	
	8
	
	
	

	5
	Sinh
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	

	6
	Sử
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	

	7
	Địa
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	4
	
	4
	
	
	

	8
	Âm Nhạc
	2
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	1
	1
	
	

	9
	Mỹ Thuật
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	10
	Công Nghệ
	3
	
	
	3
	
	
	
	1
	2
	
	3
	
	
	

	11
	GD Công Dân
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	12
	TDTT
	4
	
	
	4
	
	
	
	1
	3
	
	3
	1
	
	

	13
	Tin Học
	3
	
	1
	2
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	

	III
	Nhân viên
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhân viên văn thư
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ quỹ
	Kiêm nhiệm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên y tế
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên thư viện
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhân viên công nghệ thông tin
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Nhân viên phụ trách công tác giám thị
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 Nhân viên phụ trách công tác Tổng phụ trách
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Nhân viên phụ trách công tác Học vụ- Thu ngân
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Nhân viên Bảo vệ
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 Nhân viên Phục vụ
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Nhân viên Kỹ thuật
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BIỂU MẪU CÔNG KHAI

(Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)
Biểu mẫu 13

Đơn vị: TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 10583QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND Quận Bình Thạnh)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: Triệu đồng
	Số TT
	Nội dung
	Dự toán

được giao

	I
	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	

	1
	Số thu phí, lệ phí
	918

	1.1
	Lệ phí
	

	1.2
	Học phí
	918

	2
	Chi từ nguồn thu phí được để lại
	

	2.1
	Chi sự nghiệp ………………..
	

	a
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	

	b
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	

	2.2
	Chi quản lý hành chính
	

	a
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	

	b
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	

	3
	Số phí, lệ phí nộp NSNN
	

	3.1
	Lệ phí
	

	3.2
	Phí
	

	II
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	

	1
	Chi quản lý hành chính
	

	1.1
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	

	1.2
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	

	2
	Nghiên cứu khoa học
	

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
	

	3.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	7.633

	3.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	  961

	3.3
	Kinh phí cải cách tiền lương
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Biểu mẫu 14

Đơn vị: TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA
Chương: 622
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
NĂM 2020
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: Triệu đồng
	Số TT
	Nội dung
	Dự toán năm
	Ước thực hiện quý/6 tháng/năm
	So sánh (%)

	
	
	
	
	Dự
toán
	Cùng kỳ năm trước

	I
	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	
	
	
	

	1
	Số thu phí, lệ phí
	918
	900
	102%
	101%

	1.1
	Lệ phí
	
	
	
	

	1.2
	Học phí
	918
	900
	102%
	101%

	2
	Chi từ nguồn thu phí được để lại
	
	
	
	

	2.1
	Chi sự nghiệp…………..
	
	
	
	

	a
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	b
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	
	
	
	

	2.2
	Chi quản lý hành chính
	
	
	
	

	a
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	
	
	
	

	b
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	
	
	
	

	3
	Số phí, lệ phí nộp NSNN
	
	
	
	

	3.1
	Lệ phí
	
	
	
	

	3.2
	Phí
	
	
	
	

	II
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	1
	Chi quản lý hành chính
	
	
	
	

	1.1
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	
	
	
	

	1.2
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	
	
	
	

	2
	Nghiên cứu khoa học
	
	
	
	

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
	
	
	
	

	3.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	7.633
	7.449
	102%
	107%

	3.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	  961
	764
	125%
	101%

	3.3
	Kinh phí cải cách tiền lương
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Biểu mẫu 15

Đơn vị: TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA

Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2020
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ- ... ngày …/…/… của.... )
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Triệu đồng
	Số TT
	Nội dung
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán được duyệt
	Trong đó

	
	
	
	
	Quỹ lương
	Mua sắm, sửa chữa
	Trích lập các quỹ

	I
	Quyết toán thu
	
	
	
	
	

	A
	Tổng số thu
	7.472
	7.472
	
	195
	1.066

	1
	Số thu phí, lệ phí
	840
	840
	
	
	140

	1.1
	Lệ phí
	
	
	
	
	

	1.2
	Phí
	840
	840
	
	
	140

	
	Học phí
	840
	840
	
	
	140

	
	Phí B
	
	
	
	
	

	
	……………
	
	
	
	
	

	2
	Thu hoạt động cung ứng dịch vụ 
	6.632
	6.632
	
	195
	926

	
	Thiết bị vật dụng BT
	195
	195
	
	195
	

	
	Tổ chức PV và quản lý BT
	1.643
	1.643
	
	
	147

	
	Học phí buổi thứ 2
	1.238
	1.238
	
	
	35

	
	Năng khiếu
	1.052
	1.052
	
	
	54

	
	Anh văn tự chọn
	1.132
	1.132
	
	
	190

	
	Anh văn tích hợp
	522
	522
	
	
	235

	
	Âm nhạc mỹ thuật
	399
	399
	
	
	109

	
	Vi tính
	277
	277
	
	
	

	
	Thu mặt bằng căn tin
	97
	97
	
	
	85

	
	Thu bãi giữ xe
	43
	43
	
	
	41

	
	Thu HH đồng phục HS
	34
	34
	
	
	30

	3
	Hoạt động sự nghiệp khác
	
	
	
	
	

	II
	Quyết toán chi ngân sách nhà nước
	7.346
	7.346
	
	
	

	A
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	6.697
	6.697
	
	
	

	
	Mục 6000
	3.343
	3.343
	
	
	

	6001
	Lương ngạch bậc theo quỹ lương
	3.228
	3.228
	
	
	

	6002
	Lương tập sự
	
	
	
	
	

	6003
	Lương HĐ dài hạn
	115
	115
	
	
	

	
	Mục 6050
	73
	73
	
	
	

	6051
	Tiền công HĐ theo vụ việc 
	14
	14
	
	
	

	6099
	Tiền công kế toán , y tế
	59
	59
	
	
	

	
	Mục 6100
	1.045
	1.045
	
	
	

	6101
	Chức vụ
	39
	39
	
	
	

	6106
	Làm đêm, thêm giờ
	
	
	
	
	

	6112
	Phụ cấp ưu đãi nghề
	966
	966
	
	
	

	6113
	Phụ cấp trách nhiệm
	17
	17
	
	
	

	6117
	Phụ cấp vượt khung
	23
	23
	
	
	

	6149
	Phụ cấp khác
	
	
	
	
	

	
	Mục 6300
	816
	816
	
	
	

	6301
	BHXH
	609
	609
	
	
	

	6302
	BHYT
	104
	104
	
	
	

	6303
	KPCĐ
	69
	69
	
	
	

	6304
	BHTN
	34
	34
	
	
	

	
	Mục 6400
	1.331
	1.331
	
	
	

	6404
	Chênh lệch thu nhập thực tế
	1.331
	1.331
	
	
	

	
	Mục 6500
	53
	53
	
	
	

	6501
	Thanh toán tiền điện
	43
	43
	
	
	

	6502
	Thanh toán tiền nước
	10
	10
	
	
	

	
	Mục 6700
	36
	36
	
	
	

	6704
	Khoán công tác phí
	36
	36
	
	
	

	
	Mục 8000
	
	
	
	
	

	8006
	KP trợ cấp thôi việc
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	B
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	649
	649
	
	
	

	
	Mục 6000
	
	
	
	
	

	6001
	Lương ngạch bậc theo quỹ lương
	
	
	
	
	

	6002
	Lương tập sự
	
	
	
	
	

	6003
	Lương HĐ dài hạn
	
	
	
	
	

	
	Mục 6050
	
	
	
	
	

	6051
	Tiền công HĐ theo vụ việc 
	
	
	
	
	

	
	Mục 6100
	371
	371
	
	
	

	6101
	Chức vụ
	
	
	
	
	

	6106
	Làm đêm, thêm giờ
	
	
	
	
	

	6112
	Phụ cấp ưu đãi nghề
	
	
	
	
	

	6113
	Phụ cấp trách nhiệm
	
	
	
	
	

	6115
	Phụ cấp thâm niên 
	371
	371
	
	
	

	6117
	Phụ cấp vượt khung
	
	
	
	
	

	6149
	Phụ cấp khác
	
	
	
	
	

	
	Mục 6300
	115
	115
	
	
	

	6301
	BHXH
	86
	86
	
	
	

	6302
	BHYT
	14
	14
	
	
	

	6303
	KPCĐ
	10
	10
	
	
	

	6304
	BHTN
	5
	5
	
	
	

	
	Mục 6400
	163
	163
	
	
	

	6449
	Trợ cấp , phụ cấp khác
	163
	163
	
	
	

	
	Mục 6550
	
	
	
	
	

	6551
	Văn phòng phẩm
	
	
	
	
	

	6599
	   Vật tư văn phòng khác
	
	
	
	
	

	
	Mục 7000
	
	
	
	
	

	7049
	Chi phí khác
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